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  TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN Ô MÔN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Bản án số: 49/2017/HSST 

Ngày: 11/8/2017   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trương Thị Liên 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Trần Sĩ Trung 

Nơi công tác: Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ. 

 2. Bà Lê Thị Tân An 

Nơi công tác: Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn tham gia phiên tòa: Bà Trần 

Ngọc Loan - Kiểm sát viên.  

 Trong ngày 11 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ô Môn xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 39/2017/HSST ngày 14 tháng 7 năm 2017 đối 

với bị cáo: 

Nguyễn Thanh H, sinh năm 1994. Tại Cần Thơ. 

Đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp T, xã H, huyện L, thành phố Cần Thơ. 

Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ văn hóa: Không biết chữ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Cha: vô danh; Mẹ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1974 

(sống); Anh chị em: không rõ; Bản thân bị cáo chưa vợ con. Tiền án: không; Tiền 

sự: 02 lần 

 - Ngày 15/9/2016 bị Công an huyện Thới Lai ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 3.500.000 đồng về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản; 

 - Ngày 17/11/2016 bị Công an huyện Thới Lai ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi Trộm cắp tài sản;  

Đến nay bị cáo vẫn chưa đóng phạt. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 23/5/2017 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

- Người bị hại: Nguyễn Văn L, sinh năm 1967.  
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Trú tại: Khu vực X, phường C, quận M, thành phố Cần Thơ (Có đơn xin vắng 

mặt) 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:   

1) Huỳnh Văn M, sinh năm 1996.  

2) Huỳnh Văn C, sinh năm 1962. 

Cùng trú tại: Khu vực A, phường B, quận M, thành phố Cần Thơ (có mặt) 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Thanh H bị Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 23/3/2017 Nguyễn Thanh H sau khi nhậu với Huỳnh 

Văn M thì M rủ H đi đến tiệm sửa xe của ông Nguyễn Văn L thuộc khu vực A, 

phường B, quận M để lấy trộm tài sản thì H đồng ý; M lấy xe đạp chở H ngồi sau 

đến tiệm sửa xe của ông L, M để xe đạp bên hông tiệm sửa xe, H và M đi đến kéo 

cửa tiệm sửa xe vào bên trong thì M bị mắc kẹt ở cửa, H dùng tay kéo cửa lên cho 

M chui vào tiệm, H nói với M “hai thằng vào luôn hay sao ?”, M nói với H “tao vào 

một mình được rồi mầy ở ngoài coi xe và canh chừng người đi” H đồng ý, H đến 

băng ghế đá ngồi canh đường còn M đi vào trong tiệm sửa xe dùng điện thoại di 

động mở đèn pin tìm tài sản, M lấy được 01 ống giảm thanh, 03 cuộn điện, 03 chai 

nhớt, 01 bố thắng, 02 bộ xích và dĩa xe mô tô, 01 đầu bò xe, 02 ống điếu mở ốc của 

xe (tất cả những dụng cụ này sử dụng cho xe mô tô), M để những tài sản xuống nhà 

định đem ra ngoài thì lúc này anh Nguyễn Văn N đến để trông tiệm cho anh L phát 

hiện H ngồi trước băng ghế đá, nghi là H lấy trộm nên anh N trình báo Công an 

phường C, sau đó Công an phường mời M và H về làm việc thì H và M đã thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  

Nguyễn Thanh H đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản 01 

lần, đến nay H vẫn chưa chấp hành xong. 

Tang vật tạm giữ:  

- 01 (một) điện thoại hiệu Samsung màu trắng – đen;  

- 01 (một) xe đạp màu đỏ nâu; 

- 01 (một) ống giảm thanh xe mô tô bằng kim loại chiều dài 01m; 

- 03 (ba) cuộn điện xe mô tô; 

- 03 (ba) chai nhớt xe mô tô hiệu Boss; 

- 01 (một) bố thắng xe mô tô; 

- 02 (hai) bộ xích và dĩa xe mô tô; 

- 01 (một) đầu bò xe mô tô; 

- 02 (hai) chìa khóa dạng ống điếu mở ốc của xe bằng kim loại.  

Theo Kết luận định giá tài sản ngày 28/4/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

quận Ô Môn kết luận: 01 (một) ống giảm thanh xe mô tô bằng kim loại chiều dài 
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01m có giá 180.000 đồng; 03 (ba) cuộn điện xe mô tô có giá 105.000 đồng; 03 (ba) 

chai nhớt xe mô tô hiệu Boss có giá 180.000 đồng; 01 (một) bố thắng xe mô tô có 

giá 35.000 đồng; 02 (hai) bộ xích và dĩa xe mô tô có giá 300.000 đồng; 01 (một) đầu 

bò xe mô tô có giá 300.000 đồng; 02 (hai) chìa khóa dạng ống điếu mở ốc của xe 

bằng kim loại có giá 90.000 đồng. Tổng giá trị là 1.190.000 đồng (Một triệu một 

trăm chín mươi nghìn đồng).  

Đối với Huỳnh Văn M có tham gia cùng với Nguyễn Thanh H trộm cắp tài 

sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Ô Môn ra 

Quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng. 

Cơ quan điều tra đã lại tài sản cho ông Nguyễn Văn L, ông L không còn yêu 

cầu gì thêm. 

Tại Bản cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 13 tháng 7 năm 2017 Viện kiểm sát 

nhân dân quận Ô Môn đã truy tố Nguyễn Thanh H có hành vi phạm tội và lý lịch 

như trên ra trước Tòa án nhân dân quận Ô Môn để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.              

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 

đồng thời bị cáo xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.  

Người bị hại Nguyễn Văn L đã được nhận lại các tài sản bị mất trộm và 

không yêu cầu gì khác; người bị hại xin xét xử vắng mặt.  

Kiểm sát viên đã trình bày lời luận tội và vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị 

cáo H theo tội danh và điều luật đã nêu trong Cáo trạng. Đồng thời phân tích những 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng Điểm p khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 

mức án từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự, người bị hại đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu gì 

khác.  

Về xử lý vật chứng trong vụ án, đề nghị áp dụng Điều 41, Điều 42 Bộ luật 

hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Trả lại cho ông Huỳnh Văn C 01 (một) xe đạp màu đỏ nâu. 

- Đối với 01(một) điện thoại Samsung màu trắng - đen là của Huỳnh Văn M 

được M sử dụng mở đèn chiếu sáng tìm tài sản để lấy trộm, nên đề nghị tịch thu 

sung công quỹ nhà nước. 

Hội đồng xét xử xét thấy, các chứng cứ có trong hồ sơ đều thể hiện một cách 

nhất quán, đảm bảo tính khách quan, tính liên quan và hợp pháp, cơ quan tiến hành 
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tố tụng cũng đã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố 

tụng.  

Tại phiên tòa hôm nay, lời khai nhận của bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác là phù hợp với các chứng cứ và tài liệu thu thập trong quá trình điều tra.  

Lợi dụng vào việc tiệm sửa xe của ông Nguyễn Văn L không có người trông 

coi bị cáo Nguyễn Thanh H cùng với Huỳnh Văn M đã có hành vi lén lút đến tiệm 

sửa xe để trộm cắp, bị cáo H ngồi ở ngoài canh đường cho M vào trong tiệm sửa xe 

để lấy trộm tài sản, và cả hai đã bị bắt. 

Theo Kết luận định giá tài sản ngày 28/4/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

quận Ô Môn kết luận: 01 (một) ống giảm thanh xe mô tô bằng kim loại chiều dài 

01m có giá 180.000 đồng; 03 (ba) cuộn điện xe mô tô có giá 105.000 đồng; 03 (ba) 

chai nhớt xe mô tô hiệu Boss có giá 180.000 đồng; 01 (một) bố thắng xe mô tô có 

giá 35.000 đồng; 02 (hai) bộ xích và dĩa xe mô tô có giá 300.000 đồng; 01 (một) đầu 

bò xe mô tô có giá 300.000 đồng; 02 (hai) chìa khóa dạng ống điếu mở ốc của xe 

bằng kim loại có giá 90.000 đồng. Tổng giá trị là 1.190.000 đồng (Một triệu một 

trăm chín mươi nghìn đồng).  

Xét hành vi của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương, mọi hành vi chiếm đoạt trái pháp luật đối với tài sản của người khác đều 

phải bị xử lý nghiêm minh. Bản thân bị cáo H đã có tiền sự về hành vi Cố ý làm hư 

hỏng tài sản và Trộm cắp tài sản (Ngày 15/9/2016 bị Công an huyện Thới Lai ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.500.000 đồng về hành vi Cố ý làm 

hư hỏng tài sản; Ngày 17/11/2016 bị Công an huyện Thới Lai ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi Trộm cắp tài sản, đến nay bị 

cáo vẫn chưa đóng phạt). Vì vậy, mặc dù giá trị tài sản mà bị cáo H chiếm đoạt tuy 

dưới 2.000.000 đồng nhưng do bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm 

đoạt tài sản (Trộm cắp tài sản) chưa được xóa tiền sự nên hành vi của bị cáo lần này 

đã đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Việc truy tố của Viện kiểm sát và lời luận tội của Kiểm sát viên đối với bị cáo 

Nguyễn Thanh H là có căn cứ pháp luật. 

Bị cáo H là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự do hành vi của mình gây ra; Bị cáo biết rõ việc trộm cắp tài sản của người khác là 

hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp. Do đó, để có tác dụng giáo dục, răn 

đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội nên cần có hình phạt nghiêm khắc 

đối với bị cáo.  

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản trộm cắp đã được trả lại cho người bị hại và 

người bị hại không có yêu cầu gì khác; Ngoài ra, bản thân bị cáo không biết chữ nên 
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khả năng nhận thức về pháp luật có phần nào bị hạn chế. Do đó, Hội đồng xét xử có 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.  

Đối với Huỳnh Văn M là người rủ bị cáo H cùng đi trộm cắp tài sản, nhưng 

do giá trị tài sản trộm cắp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an 

quận Ô Môn ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng. 

Tuy nhiên, cũng cần phê phán hành vi sai trái này của Huỳnh Văn M. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Nguyễn Văn L đã nhận lại tài sản bị mất 

trộm và không yêu bồi thường thiệt hại gì khác, và ông L xin xét xử vắng mặt, nên 

không đặt ra xem xét trách nhiệm dân sự đối với bị cáo. 

Về xử lý tang vật trong vụ án:  

- Trả lại cho ông Huỳnh Văn C 01 (một) xe đạp màu đỏ nâu do ông C không 

biết bị cáo H và Huỳnh Văn M dùng xe đạp để đi trộm cắp tài sản của người khác. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại Samsung màu trắng - 

đen của Huỳnh Văn M do M đã sử dụng điện thoại mở đèn chiếu sáng để tìm tài sản 

lấy trộm. 

         Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

         Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Nguyễn Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Điều 33; Điểm h, p khoản 1 Điều 46; Khoản 1 Điều 138 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Thanh H 09 (chín) tháng tù.  

Thời hạn phạt tù tính từ ngày 23/5/2017. 

* Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng: Điều 41, Điều 42 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

+ Trả lại cho ông Huỳnh Văn C 01 (một) xe đạp màu đỏ nâu (đã qua sử 

dụng). 

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại Samsung màu trắng - 

đen (đã qua sử dụng). 

 * Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Áp dụng: Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Điều 23 Nghị quyết số 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án đối với bị cáo, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ có liên quan có mặt; và trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án đối 
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với người bị hại vắng mặt, được quyền kháng cáo để xin Tòa án nhân dân thành phố 

Cần Thơ xét xử phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP. Cần Thơ;                                        THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 
- VKSND Q. Ô Môn; 

- Nhà tạm giữ CA Q. Ô Môn; 

- Chi cục THADS Q. Ô Môn;            (Đã ký) 

- Bị cáo; Đương sự; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                 

                                                                                        Trương Thị Liên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


